
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 71 Trần Đại Nghĩa, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

11/11/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SBH

0110178980

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Loại trừ: Hoạt động đấu giá hàng hóa)

4610

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

7. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

8. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

11. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức, xúc tiến và quản lý các sự kiện như kinh 
doanh, giới thiệu (Loại trừ họp báo)

8230

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh (trừ 
các loại nhà nước cấm)
(Loại trừ: Hoạt động đấu giá hàng hóa)

8299

13. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SBH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SBH JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: SBH COMPANY

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0889311311
Email: info@sanbanhang.vn

Fax:
Website:
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14. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Dạy kỹ năng đàm thoại;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;

8559

15. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

16. Quảng cáo
(Loại trừ quảng cáo thuốc là và đồ uống có cồn)

7310

17. Bán buôn tổng hợp
(Loại trừ: Hoạt động đấu giá hàng hóa)

4690

18. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

19. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

20. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

21. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

22. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

23. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(Loại trừ: Hoạt động đấu giá hàng hóa)

4774

24. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

25. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

26. Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại 
chợ

4783

27. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

28. Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ 4785

29. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
(Loại trừ: Hoạt động đấu giá hàng hóa)

4789

30. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Loại trừ: Hoạt động đấu giá hàng hóa)

4791(Chính)

31. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Loại trừ: Hoạt động đấu giá hàng hóa)

4799

32. Xuất bản phần mềm 5820

33. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
Chi tiết: Việc sản xuất các phim điện ảnh, phim video, các 
chương trình truyền hình hoặc chương trình quảng cáo trên 
truyền hình.

5911

34. Hoạt động hậu kỳ 5912

35. Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương 
trình truyền hình
(Loại trừ hoạt động phát hành chương trình truyền hình)

5913
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 1.000.000

36. Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
(Không bao gồn hoạt động: nhà xuất bản, phát hành xuất bản 
phẩm điện tử)

5920

37. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

38. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

39. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

40. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

41. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

42. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

43. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Loại trừ: Bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao; bán 
lẻ tem và tiền kim khí; bán lẻ vàng miếng, vàng nguyên liệu)

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHAN VĂN 
HIỆU

B0711 Toà B, 88 
Láng Hạ, Phường 
Láng Hạ, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 10,000

0330790048
68

2 HOÀNG KIM 
NGỌC

Biệt thự B18-12B 
đường Violet 2, 
Khu Vinhome 
Hàm Nghi, 
Phường Cầu 
Diễn, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 30,000

0921900053
54
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3 TRẦN CHÍ 
HIẾU

CH101, tầng 1, 
nhà A15 ngõ 100 
Trần Đại Nghĩa, 
Phường Đồng 
Tâm, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400.000 4.000.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 400.000 4.000.000.000 40,000

0010770064
24

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001077006424
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: CH101, tầng 1, nhà A15 ngõ 100 Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng 
Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: CH101, tầng 1, nhà A15 ngõ 100 Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN CHÍ HIẾU Nam

14/05/1977 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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